                           KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN II
	Thứ/ ngày
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Bài dạy 
	Ghi chú

	      Hai 20/9/2021

	Sáng 
	1
	Toán
	 Ôn tập: phép cộng, trừ, nhân, chia hai PS(tt)
	

	
	
	2
	Toán
	Hỗn số
	

	
	
	3
	Chính tả
	(Nghe viết): Lương Ngọc Quyến
	

	
	
	4
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Tổ Quốc
	

	Ba 21/9/2021

	Sáng 
	1
	Toán
	Hỗn số (tt) Thay ND BT2,3 về STN
	

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	

	
	
	3
	Tập đọc
	Sắc màu em yêu   - BVMT
	

	
	
	4
	TL văn
	Luyện tập tả cảnh ( T  2) -BVMT
	

	Tư 22/9/2021

	Sáng 
	1
	Toán
	Luyện tập   ( Thay ND BT3)
	

	
	
	2
	LT& Câu
	Luyện tập về từ đồng nghĩa (T2)
	

	
	
	3
	TL văn
	Luyện tập làm báo cáo thống kê
	

	
	
	4
	Tập đọc
	Lòng dân (phần 1)  - QPAN
	

	Năm
23/9/2021

	Sáng 
	1
	Toán
	Luyện tập chung (T1)
	

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung (T2)
	

	
	
	3
	Chính tả
	(Nhớ viết): Thư gửi các học sinh  
	

	
	
	4
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Nhân dân (Bỏ BT2)
	

	Sáu
24/9/2021

	Sáng 
	1
	Toán 
	Luyện tập chung (T3)
	

	
	
	2
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	

	
	
	3
	Tập đọc
	Lòng dân (phần 2) - QPAN
	

	
	
	4
	TL.V
	Luyện tập tả cảnh ( T 3) - BVMT
	

	Bảy
25/9/2021

	Sáng
	1
	Toán:
	Ôn tập về giải toán
	

	
	
	2
	LT& Câu
	Luyện tập về từ đồng nghĩa ( T 3)
	

	
	
	3
	T.LV
	Luyện tập tả cảnh ( T 4)
	

	
	
	4
	Tập đọc:
	Những con sếu bằng giấy
	


TUẦN 2

                                                                 Thứ hai ngày 20  tháng 9  năm 2021
Tiết 1                                                Toán 

                     ÔN TẬP : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 2 PHÂN SỐ
I. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Biết thực hiện phép nhân và phép  chia hai phân số .

+ Làm các BT 1 (cột 1,2) ; BT 2 (a,b,c) ; BT 3. HS có kiến thức kĩ năng tốt làm thêm các phần còn lại của bài 1,2

2. Năng lực  

 Năng lực chung:

 - Năng lực tự học- giao tiếp và giải quyết vấn đề: tự hệ thống  và chia sẻ với bạn về cách nhâ, chia hai phân số,…. để vận dụng vào giải quyết các BT yêu cầu đồng thời giải thích được cách làm. (HĐ luyện tập)
 Năng lực đặc thù:


 - Năng lực tư duy, lập luận và mô hình hóa Toán học: HS vận dụng được cách thực hiện để làm  các BT liên quan(BT 1 (cột 1,2) ; BT 2 (a,b,c) ; BT 3) và thực tiễn cuộc sống thành thạo, chính xác. HS có KTKNT làm thêm BTcòn lại 
3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ, trách nhiệm:  Chăm học, tích cực, tự giác hoàn thành nhiệm vụ BT, tính cẩn thận tránh sai sót khi thực hiện
  II. Chuẩn bị: GV: Bảng phụ - HS: Vở BT

III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Cho HS đố nhau cách cộng, trừ phân số cùng mẫu và khác mẫu số .

- GV nhận xét .

2. Khám phá:

*HĐ1:  Ôn tập về phép nhân và phép chia 2 phân số. 
- Nêu vd :Làm tương tự với vd: 
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- GV chốt

3. Luyện tập- Thực hành:

 Bài 1 (cột 1;2) HS có kiến thức kĩ năng tốt làm cả bài 
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Nhận xét
 Bài 2 (a,b,c HS có kiến thức kĩ năng tốt làm cả bài
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GV hỗ trợ HS CHT

Chữa bài , lưu ý HS áp dụng tính nhanh .

* Bài 3: Cho HS đọc dề , HD HS tìm hiểu đề 

 - GV thu, nhận xét một số vở
-Gọi HS share bài lên màn hình, nhận xét chữa bài
4, Củng cố- Dặn dò: 

- Hệ thống toàn bài

- Nhận xét tiết học


	- HS nêu

- Nhận xét
- HS làm bài vào bảng con nhân, chia 2 phân số
- nhận xét và rút ra cách thực hiện.
- Nhiều HS nhắc lại
- HĐ cá nhân

 HS nêu cách tính và thực hiện phép tính vào bảng con,
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- Nhận xét, chữa bài . 

-  Nêu  lại cách  nhân, chia 2 phân số .

- HS  tự làm vào vở và chia sẻ  kết quả.
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- Nhận xét, chốt kết quả đúng

HS đọc bài toán, phân tích yêu cầu đề

Làm bài vào vở và nộp vào nhóm zalo
             Bài giải

Diện tích tấm bìa là : 
[image: image7.wmf]6

1

3

1

2

1

=

´

 (m2).

Diện tích của mỗi phần là :
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Đáp số:  
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- Nhận xét, chốt kết quả đúng




       ***************************************
Tiết 2                                                   Toán 

      HỖN SỐ

       I.Mục tiêu:

- Kiến thức

+ Biết đọc,viết hỗn số; biết hỗn số có phần nguyên và phần phân số.

+ Làm được các BT 1; 2 a. HS có kiến thức kĩ năng tốt làm cả bài 2

2. Năng lực  

 Năng lực chung:

 - Năng lực tự học- giao tiếp- hợp tác và giải quyết vấn đề: tự tìm hiểu  và chia sẻ với bạn về  cấu tạo và đọc - viết hỗn số …. để vận dụng vào giải quyết các BT yêu cầu đồng thời giải thích được cách làm. (HĐ luyện tập)
 Năng lực đặc thù:


 - Năng lực tư duy, lập luận và mô hình hóa Toán học: Sử dụng được mô hình tách gộp, hình vẽ để đọc - viết các hỗn số . Từ đó HS vận dụng được cách đọc, viết hỗn số để làm  các BT liên quan(BT 1; 2 a) và thực tiễn cuộc sống thành thạo, chính xác. HS có KTKNT làm thêm BT 2b còn lại 
3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ, trách nhiệm:  Chăm học, tích cực, tự giác hoàn thành nhiệm vụ BT, tính cẩn thận tránh sai sót khi thực hiện
II. Chuẩn bị:
- Các tấm bìa cắt và vẽ như hình vẽ trong SGK. Bộ ĐDDH toán 5

III. Phương pháp- hình thức tổ chức DH

Quan sát, luyện tập, thảo luận nhóm, cá nhân

IV. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

 - Cho HS đố bạn nêu cách nhân chia phân số ?

Giới thiệu bài:

2. Khám phá 

*HĐ1:  Giới thiệu bước đầu về hỗn số.

  - Cho HS quan sát các tấm bìa cắt và vẽ như ( SGK)

- Hướng dẫn cách viết hỗn số : viết phần nguyên trước, phần phân số sau.

3.  Luyện tập -Thực hành.
Bài 1: Yêu cầu quan sát các hình SGk hoặc màn hình và làm bài 

- GV theo dõi, sửa sai

Nhận xét
Bài 2 a: Viết hỗn số thích hợp vào chỗ trống dưới mỗi vạch của tia số

(HS có kiến thức kĩ năng tốt làm cả bài) 

- Chấm chữa bài

3. Củng cố - Dặn dò:

- Cho HS đọc lại các hỗn số bài 1, và nêu phần nguyên , phần phân số.

	- HS nêu 

- HS nêu 

   2 và 
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 cái bánh.

Viết gọn số  2
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cái bánh

-  Nhắc đọc lại số  2
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 .
- HS nêu phần nguyên và phần phân số của hỗn số  2
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 .

- HĐ cá nhân làm bảng con
HS nhìn hình vẽ và tự viết các hỗn số. Đọc từng hỗn số.

 a)  hai và một phần tư số  2
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 .
b)  hai và bốn phần năm    …     

  c)  ba và hai phần            ….
- Làm bài vào vở viết hỗn số thích hợp vào dưới vạch của tia số

- HS share bài 
- HS nêu + giải thích, lật lại vấn đề
- Nhận xét


****************************************   
Tiết 3                                   Chính tả ( Nghe-Viết)

      LƯƠNG NGỌC QUYẾN

I. Mục tiêu: 
        1. Kiến thức:

        - Nghe-viết đúng bài CT;  trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
        - Chép đúng vần của các tiếng vào mô hình , theo yêu cầu (BT3

* GT: Giảm bớt các tiếng có vần giống nhau ở bài tập 2

         Năng lực chung : 
     + Tự chủ và tự học: Biết tự tìm kiếm nội dung TT liên quan đến bài “ Lương Ngọc Quyến” và phần bài tập thông qua SGK, hiểu biết của bản thân, biết tự phát hiện  và sửa lỗi sai trong bài.

    + Giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe tái hiện lại bài viết  đúng  chính tả,     tốc độ. 

    + Giải quyết vấn đề và sáng tạo: rèn luyện chữ viết các kiểu khác nhau, có kĩ năng thu thập thông tin để giải quyết các bài tập yêu cầu liên quan một cách sáng tạo. Diễn đạt theo cách hiểu của mình. 
    Năng lực môn học:

        + Năng lực ngôn ngữ:  

        - Viết đúng những từ ngữ dễ viết sai  trình bày đúng hình thức văn xuôi. 
- Nghe và tái hiện lại bài viết đúng chính tả, đều đẹp theo yêu cầu.  
        - Chép đúng vần của các tiếng vào mô hình , theo yêu cầu (BT3)
  2. Phẩm chất: 

  +Trách nhiệm, yêu nước: hoàn thiện nội dung GV giao; yêu quý, tự hào và noi gương nhà yêu nước Lương Ngọc quyến.
          II. Chuẩn bị: Bảng phụ viết bài 2
          III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ:
- GV gọi 2 HS nhắc lại quy tắc viết chính tả : g/ gh, ng/ ngh, c/ k.

- Cả lớp viết bảng con chữ :, nghe ngóng, kiên quyết.

2. Bài mới:

*HĐ1:  Hướng dẫn HS nghe viết chính tả.

- GV đọc bài chính tả lần 1

- Đoạn viết nói về ai? Ông là người NTN?
- Yêu cầu HS nêu các từ khó viết trong bài? Phân tích, HD HS luyện viết
- GV đọc các từ khó: bắt,  khoét, luồn, xích sắt,

- GV nhận xét sửa chữa cho HS sinh còn viết sai

- GV hướng dẫn HS cách viết và trình bày bài viết .

*GV đọc cho HS viết.

- GV nhắc HS chú ý ngồi đúng tư  thế, viết hoa tên riêng.  
- GV đọc từng cụm từ cho HS soát lỗi .

- GV nhận xét   7-10 bài 
* HĐ2:  Hướng dẫn HS làm bài tập

Bài 2: Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Giảm bớt các tiếng có vần giống nhau. 

- GV nhận xét sửa chữa.
Bài 3: Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài.

- GV hướng dẫn học HS làm  bài vào vở BT
3. Củng cố –Dặn dò:
	- HS nhắc lại quy tắc.  

- Lớp viết vào bảng con ,chữa bài
- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm.

- HS nêu

- Nhận xét
-HS nêu

- HS viết vào bảng con  

-Nhận xét
- HS viết bài.

- HS soát lại bài và sửa lỗi. 

- HS chụp bài nộp vào nhóm zalo lớp
- HS tự suy nghĩ, làm bài VBT, share bài làm lên màn hình    
-Nhận xét

- HS xung phong phát biểu ý kiến.
- HS làm bài vào VBT và nộp bài lên nhóm.

- Nhận xét ,chữa bài


****************************************

Tiết 4                                          Luyện từ và câu

              MỞ RỘNG VỐN TỪ : TỔ QUỐC
         I.Mục tiêu: 
   1.Năng lực: 

   a. Năng lực chung: 
    - Tự chủ và tự học: Tự tìm hiểu ở nhà  qua mạng Internet, hướng dẫn và thông qua thực tiễn và sách báo về nội dung  bài  MRV“Tổ quốc”.

    - Giao tiếp và hợp tác: Tương tác, chia sẽ , hỗ trợ, sửa sai cho bạn về các BT liên quan.

    - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: rèn luyện các kĩ năng thu thập thông tin  về vốn từ ngữ để giải quyết các bài tập một cách sáng tạo.

      b. Năng lực môn học:

       - Năng lực ngôn ngữ:

       +  Xác định nội dung yêu cầu BT. Hiểu từ ngữ, thiết lập câu đúng ngữ pháp, phù hợp với ngữ cảnh.
          + Tìm được một số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc trong bài tập đọc  hoặc chính tả đã học (BT1); tìm thêm được một số từ đồng nghĩa với Tổ quốc (BT2) ; tìm được một số từ chứa tiếng quốc.(BT3)
  + Đặt câu được với một trong những từ ngữ nói về Tổ quốc, quê hương. (BT4)
       - Năng lực văn học: Tìm và tạo lập câu văn đúng ngữ pháp và hay
          2. Phẩm chất: 

          Yêu nước, trách nhiệm:   Chăm học, tự chuẩn bị và hoàn thiện nội dung bài tập, yêu quý và giữ gìn tiếng Việt.
II. Chuẩn bị:

         - GV: Phiếu bài tập ( BT1 , BT2), bảng nhóm. - HS: Vở BT và bảng con
         IV. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.  Khởi động :

- GV yêu cầu HS lớp phó học tập điều hành chia sẽ bài cũ:   bài tập1, 2 

- GV theo dõi, sửa sai

2, Bài mới:Giới thiệu bài
3. Luyện tập
  Bài tập1: Đọc yêu cầu BT, đọc hai bài “Thư gửi các học sinh, Việt Nam thân yêu”   viết ra nháp những từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc 

Nhận xét
Bài tập 2: Đọc yêu cầu BT.

- HS tự suy nghĩ  viết những từ tìm được vào VBT. 

Bài tập 3:  Đọc yêu cầu BT

 - GV yêu cầu HS làm bài vào VBT
- GV nhận xét- chốt
Bài tập 4: đọc yêu cầu BT

  - Yêu cầu HS làm VBT
- GV thu vở  nhận xét khen ngợi những HS đặt được câu văn hay.

3, Củng cố dặn dò- nhận xét:
	- HS thực hiện

Nhận xét
- HS viết vào bảng con

- HS phát biểu ý kiến, cả lớp nhận xét, loại bỏ những từ không thích hợp.

- HS sửa bài theo lời giải đúng :

   + Bài “Thư gửi các học sinh”: nước nhà, non sông .

    + Bài “Việt Nam thân yêu” từ: đất nước, quê hương.

- HS  làm vào VBT và share lên màn hình: đất nước, quốc gia, giang sơn, quê hương .

 Nhận xét
HS viết  từ có tiếng “quốc” vào bảng  con và chia sẻ
- Viết càng nhiều từ chứa tiếng “quốc” càng tốt , sau đó vận hành chia sẻ 
- Quốc hội; Quốc kì; Quốc ca; Quốc  dân; Quốc  huy; Quốc  khánh; Quốc phòng
- Nhận xét, 1 HS đọc lại KQ
- Đặt câu với 1 trong những từ đã cho
Và nộp bài lên nhóm zalo
a/ Quê hương

b/ Quê mẹ

c/ Quê cha đất tổ

 HS có KTKNT đặt được nhiều  câu càng tốt .

HS nối tiếp trình bày
Nhận xét, sửa sai



 Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021
Tiết 1                                                       Toán

                                                           HỖN SỐ  (tiếp theo)     
I.Mục tiêu:  
1. Kiến thức:

+ Biết chuyển một hỗn số thành một phân số và vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm các bài tập.
+ Làm được các bài tập : B1 (3 hỗn số đầu);   Bài 2, 3 điều chỉnh ND BT (theo CV 1333)
         2. Năng lực  

          Năng lực chung:

 - Năng lực tự học- giao tiếp- hợp tác và giải quyết vấn đề: tự tìm hiểu và chia sẻ với bạn về cách chuyển đổi hỗn số thành phân số, nhân chia số tự nhiên…. để vận dụng vào giải quyết các BT yêu cầu đồng thời giải thích được cách làm. (HĐ luyện tập)
 Năng lực đặc thù:


 - Năng lực tư duy, lập luận và mô hình hóa Toán học: Sử dụng được mô hình tách gộp để chuyển đổi các hỗn số thành phân số, thực hiện nhân, chia STN. Từ đó HS vận dụng được  các BT liên quan(BT 1; 2  ) và thực tiễn cuộc sống thành thạo, chính xác.  
       -Phẩm chất:  Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS và biết lập kế hoạch học tập một cách khoa học.
II. Chuẩn bị:
- Các tấm bìa cắt và vẽ như hình vẽ trong SGK, Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
-Nhảy theo nhạc
- Đố bạn  nêu vd về hỗn số. Nêu cách đọc và viết hỗn số đó.

- Nhận xét, tuyên dương,

- GT bài
2.HĐ Khám phá:  
 Hướng dẫn cách chuyển một  hỗn số thành phân số .

GV share hình (như trong sgk)

 GV ghi  hỗn số  2 
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- Nêu vấn đề 2
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 có thể chuyển thành phân số nào?

 - Hướng dẫn HS chuyển  2
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 thành phân số 
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 như trong sgk.

-  Nêu cách chuyển một hỗn số thành phân số .

3.  Luyện tập - Thực hành:

Bài 1 (3 hỗn số đầu) 
- Yêu cầu nêu cách làm.

- GV nhận xét, sửa sai

Bài 2.  Đặt tính rồi tính  
475 x 23           480   : 15
- GV nhận xét một số vở, sửa sai
- Chốt kết quả đúng

Bài 3.  Yêu cầu HS tóm tắt và giải vào vở
Một cửa hàng đóng 2560 kg gạo vào bao. Mỗi bao 20 kg. Hỏi cửa hàng đóng được bao nhiêu bao như thế?
GV nhận xét
4, Củng cố- Dặn dò  Hệ thống toàn bài

	Lớp thực hiện
Lớp làm bảng con
HS nêu cách đọc, viết
Nhận xét
- HS quan sát, viết hỗn số bảng con

2 
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- Tự suy nghĩ chuyển đổi thành phân số và nêu cách làm
- HS nêu

- HS nêu

HĐ cá nhân

- HS tự làm vào bảng con, HS  chữa bài.

2
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HS nhắc lại cách thực hiện nhân, chia STN

HS suy nghĩ làm vào vở và nộp vào nhóm zalo
HS  thực hiện yêu cầu.

 Chia sẻ, nhận xét
HS tự tóm tắt và giải vào vở, sau đó nộp lên nhóm nếu xong

HS chia sẻ bài làm, nhận xét


****************************************
Tiết 2                                               Kể chuyện

      KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. Mục tiêu: 
- Kiến thức:

+ Chọn được một truyện viết về anh hùng, danh nhân của nước ta và kể lại được rõ ràng, đủ ý.
+ Hiểu nội dung chính và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

* HS có kiến thức kĩ năng tốt tìm được truyện ngoài SGK, kể 1 cách tự nhiên, sinh động

1. Năng lực

Năng lực chung:


- NL tự học- tự chủ: Tự tìm kiếm thông tin ở trên mạng, sách truyện, về nội dung liên quan về  câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về anh hùng, danh nhân của nước ta.

- NL hợp tác - giao tiếp: Trao đổi với bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện đã chuẩn bị và kể được ND câu chuyện .

- NL giải quyết vấn đề sáng tạo: Thu thập được TT, chọn lọc, sắp xếp nội dung câu chuyện, kể có cảm xúc.

Năng lực đặc thù


- NL ngôn ngữ: Dựa vào sự chuẩn bị cá nhân, kể được câu truyện, hiểu và nêu được cảm nghĩ của mình về nhân vật, kể rõ ràng, rành mạch.  
       - NL văn học: Cảm nhận và kể được câu chuyện theo lời của nhân vật có cảm xúc riêng, thể hiện được cử chỉ, điệu bộ.  Hiểu được ý nghĩa của câu truyện mà mình kể.
  2.Phẩm chất:

         Chăm chỉ, trách nhiệm, yêu nước : Tự chuẩn bị trước nội dung, thông tin câu chuyện; Học tập lòng yêu nước và ý chí bất khuất của các anh hùng, danh nhân
II. Chuẩn bị:

        - Một số sách, truyện, bài báo viết về các anh hùng, danh nhân của đất nước,truyện cổ tích truyện danh nhân, truyện cười, truyện thiếu nhi…

III. Các phương pháp và hình thức dạy học

 Kể chuyện-vấn đáp,cá nhân 
IV. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
 - GV mời 2 HS tiếp nối nhau kể lại chuyện Lí Tự Trọng và trả lời câu hỏi về ý nghĩa câu chuyện 

2.Bài mới :Giới thiệu bài .

  - GV ghi đề bài lên bảng.

 - GV gạch dưới những từ ngữ cần chú ý.

- GV giải nghĩa từ danh nhân.

 - Các anh hùng dân tộc là những người như thế nào? 

- GV kiểm tra HS đã chuẩn bị ở nhà các câu chuyện.

- GV mời HS nối tiếp nhau nêu tên câu chuyện các em sẽ kể. Nói rõ đó là truyện về anh hùng hoặc danh nhân nào. 

- GV share lên màn hình tiêu chí đánh giá, gọi HS đọc

+ Nội dung câu chuyện có hay, mới không ?

+ Cách kể ( giọng điệu, cử chỉ)

+ Nêu đúng ý nghĩa câu chuyện.

Nhận xét

4. Củng cố - Dặn dò:

 - GV nhận xét tiết học.

-  Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe và ghi âm lại gửi vào nhóm nhé. 
	- HS xung phong kể trước lớp
- Nhận xét
- HS đọc nối tiếp gợi ý 1-2-3 SGK

- HS đọc cả lớp đọc thầm.

- Những người có công lớn trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. 

- HS nối tiếp nêu 
- HS kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện 

- HS kể chuyện trước lớp. Sau khi kể xong trao đổi giao lưu cùng các bạn trong lớp đặt câu hỏi chất vấn cho các bạn hoặc trả lời câu hỏi của các bạn về nhân vật, ý nghĩa câu chuyện.

- HS có kiến thức kĩ năng tốt tìm được truyện ngoài SGK, kể 1 cách tự nhiên, sinh động

HS lắng nghe và thực hiện


****************************************

Tiết  3                                               Tập đọc
      SẮC MÀU EM YÊU

I. Mục tiêu: 
* BVMT: Giáo dục HS yêu quý những vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên đất nước qua khổ thơ : “ Em yêu màu xanh     “ Trăm nghìn cảnh đẹp

    Năng lực chung:

   - Năng lực tự chủ tự học: Tự tìm kiếm và lựa chọn tài liệu liên quan đến bài đọc” Sắc màu em yêu”. Biết thực hiện một số nhiệm vụ khác nhau với những yêu cầu khác nhau của bài đọc, thuộc lòng các khổ thơ em thích. 
   - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng về bài tập đọc.
   - Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết thu thập thông tin từ văn bản trong sách giáo khoa để đặt được câu hỏi và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc.

   Năng lực môn học:

        -  Năng lực ngôn ngữ: 

+ Đọc  diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tha thiết .
trả lời được các CH là nội dung tường minh (CH1,2,3 SGK).
        - Năng lực văn học:

   + Đọc diễn cảm kết hợp hiểu ND: Tình yêu quê hương, đất nước với những sắc màu, những con người và sự vật đáng yêu của bạn nhỏ.    
2. Phẩm chất:  

    +Yêu nước, trách nhiệm: HS yêu quý vẻ đẹp quê hương đất nước và ý thức trách nhiệm bảo vệ những cảnh vật xung quanh.
    II. Chuẩn bị:

   Bảng phụ share phần đọc diễn cảm.
III. Các hoạt động dạy-học:
	             Hoạt động của giáo viên
	          Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 

- HS đọc lại bài “Nghìn năm  văn hiến” và trả lời các câu hỏi về bài đọc trong SGK 

2. Khám pháGiới thiệu bài .                                                             

 * HĐ1: Luyện đọc 

- Gọi học sinh  đọc toàn bài .

 + Cho HS đọc từ ngữ còn sai

 + HD HS giải nghĩa từ 

 +GVHD, ngắt nghỉ hơi diễn cảm .

- GV đọc diễn cảm toàn bài 

* HĐ2:  Tìm hiểu bài .

- Giao nhiệm vụ, yêu cầu HS thảo luận
Thời gian 5 phút

Gv yêu cầu HS hẹn bạn và chia sẻ

Câu1:Bạn nhỏ yêu những màu sắc nào ? 

Câu 2: Mỗi sắc màu gợi ra những hình ảnh nào ?
- Hỏi thêm :Vì sao bạn nhỏ yêu tất cả các màu sắc đó ?
Câu 3:  Bài thơ nói lên điều gì về tình cảm của bạn nhỏ với quê hương, đất nước ?

*HĐ3:   Đọc diễn cảm và HTL

- Treo Bảng phụ viết phần đọc diễn cảm.

- GV hướng dẫn học sinh  đọc diễn cảm một, hai  khổ thơ. Chú ý cách ngắt giọng ngắt nhịp.

* Học sinh thuộc lòng

 - Rút ý nghĩa của bài .

* BVMT: Các em cần làm gì để bảo vệ những cảnh đẹp của đất nước? 

3, Củng cố - dặn dò .
	- 3 Học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi .

Nhận xét
- Hai học sinh đọc nối tiếp 

- Học sinh đọc nối tiếp 2 lượt 

Học sinh đọc bài nhóm 2, thi đọc
Nhận xét
Thảo luận nhóm 3, trả lời câu hỏi SGK và vận hành chia sẻ theo lệnh của GV
- Bạn yêu tất cả các sắc màu: đỏ, xanh, vàng, trắng, đen, tím, nâu.

- HS nêu những hình ảnh của mỗi màu 
- vì các sắc màu đều gắn với những sự vật, những cảnh những con người bạn yêu quý .

- Bạn nhỏ yêu mọi sắc màu trên đất nước. Bạn yêu quê hương đất nước.

- Một học sinh, lớp đọc

Luyện đọc nhóm bàn 

- HS thi đọc 

- Học sinh nhẩm những khổ thơ mình thích, sau đó thi đọc thuộc lòng.

HS có kiến thức kĩ năng tốt học thuộc toàn bộ bài thơ.
- HS nêu

Yêu quê hương đất nước. Có ý thức bảo vệ môi trường sống quanh ta.

-1 HS nhắc lại ý nghĩa bài thơ.




Tiết 4                                                 Tập làm văn 

               LUYỆN TẬP  TẢ CẢNH

I.Mục tiêu:
* BVMT: Qua hai bài văn “ Rừng trưa” và “ Chiều tối ” Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên  (HĐ1).

- Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự đọc tham khảo và lựa chọn tài liệu; thông qua sách báo và gợi ý SGK hoặc trên mạng Internet, trong thực tế hằng ngày về bài văn tả cảnh
 - Giao tiếp và hợp tác: Hợp tác, thực hành chia sẻ với bạn nêu và trả lời được các câu hỏi  về phần  nhận xét và viết đoạn văn.  
 - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng được các kĩ năng cảm thụ của bản thân 
 Năng lực môn học

 - Năng lực ngôn ngữ: + Biết phát hiện những hình ảnh đẹp trong bài “Rừng trưa” và “Chiều tối”. (BT1) 
 - Năng lực văn học: Cảm nhận được sự quan sát tinh tế và nghệ thuật miêu tả trong các đoạn văn phần nhận xét.

+ Dựa vào dàn ý bài văn tả cảnh một buổi trong ngày đã lập trong tiết học trước, viết được môt đoạn văn có các chi tiết và hình ảnh hợp lí. 
+ Biết liên tưởng miêu tả các sự vật của cảnh và sắp xếp các hình ảnh logic qua câu văn gãy gọn, đoạn văn mạch lạc, giàu hình ảnh (BT2)  
 2.Phẩm chất:

- Chăm chỉ, yêu nước: Chăm chỉ, Hoàn thành nhiệm cụ được giao.Yêu quý cảnh vật thiên nhiên và có ý thức bảo vệ MT
II. Chuẩn bị:

- Nội dung một số viết đoạn  văn  mẫu cần share (BT2) .

- Những ghi chép và dàn ý đã lập sau khi quan sát cảnh một buổi trong ngày  
III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1, Khởi động :

- HS trình bày dàn ý thể hiện kết quả quan sát cảnh một buổi trong ngày .

2, Bài mới: Giới thiệu bài .
- GV nêu MĐ YC của giờ học .Chuyển một phần dàn ý thành một đoạn văn hoàn chỉnh .

HĐ1:  HD HS làm bài tập 
Bài tập 1 :

- Giới thiệu tranh ảnh rừng tràm

HS cả lớp đọc thầm hai bài văn,tìm những hình ảnh đẹp mà mình thích .

- GV nhận xét, GV khen ngợi những HS tìm được những hình ảnh đẹp và nêu được lí do vì sao mình thích. GV giảng thêm giúp HS cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên .

* BVMT Qua hai bài văn các em cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, các em cần phải làm gì?

Bài tập 2:

- GV nhắc HS nên viết đoạn thân bài .

- GV quan sát HS gặp khó khăn , hỗ trợ 

- Gv nhận xét một số bài 

- Nhận xét , tuyên dương những dàn ý tốt 
3, Củng cố dặn dò .

- Dặn HS ghi nhớ kiến thức về cấu tạo của bài văn tả cảnh , chuẩn bị tiết sau.

 
	HS trình bày 

Bài tập 1: Đọc yêu cầu BT, cả lớp đọc to hai bài văn “Rừng trưa, Chiều tối”

 - HS suy nghĩ cá nhân phát biểu ý kiến

(tuỳ từng HS nếu hs nào nói được lí do vì sao thích thì càng đáng khen )

Chúng em cần ra sức bảo vệ môi trường để môi trường sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp.

HĐ cả lớp

- Đọc yêu cầu BT.

- Cả lớp viết vào vở BT, chụp nộp bài lên nhóm zalo
- 2 HS share bài lên màn hình trình bày trước lớp.

- HS có KTKNT làm mẫu: đọc dàn ý và chỉ rõ ý nào sẽ chọn viết thành đoạn văn .

- HS trình bày kết qủa .


********************************&&&******************************
Thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2021
Tiết 1:                                                Toán
                                                      LUYỆN TẬP

          I. Mục tiêu yêu cầu:

1- Kiến thức:


     -  Thực hiện được cách chuyển đổi  hỗn số thành phân số,  biết so sánh các hỗn số. vận dụng tốt nhân, chia số có hai chữ số 

- HS làm bài tập : ( Bài 1: 2 ý đầu, Bài 2:a,d ,) bài 3 thay đổi theo CV 1333
- HS có KTKNT làm thêm các BT còn lại

          2. Năng lực  

          Năng lực chung:

 - Năng lực tự học- giao tiếp- hợp tác và giải quyết vấn đề: tự nhớ và chia sẻ với bạn về cách chuyển đổi hỗn số thành phân số, so sánh hỗn số, nhân chia số tự nhiên…. để vận dụng vào giải quyết các BT yêu cầu đồng thời giải thích được cách làm. (HĐ luyện tập)
 Năng lực đặc thù:


 - Năng lực tư duy, lập luận và mô hình hóa Toán học: Sử dụng được mô hình tách gộp để chuyển đổi các hỗn số thành phân số và so sánh, thực hiện nhân, chia STN. Từ đó HS vận dụng được  các BT liên quan(BT 1; 2 ,3 ) và thực tiễn cuộc sống thành thạo, chính xác.  
       3.Phẩm chất:  Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS và biết lập kế hoạch học tập một cách khoa học.
II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng:


- GV: ND Bt cần share
- HS: SGK, bảng con 
II. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1. Khởi động:

MT: Củng cố lại kiến thức cộng trừ PS ở tiết trước 

 - Bài tập 2, 3/b

-Nhận xét 

HĐ2. Luyện tập thực hành

MT: Biết chuyển các hỗn số thành PS rồi thực hiện các phép tính với PS, Biết so sánh các hỗn số 


a,Giới thiệu bài, ghi bảng.

b, Giảng bài mới

Bài 1: Chuyển các hỗn số sau thành phân số.

-Y/C HS làm bài vào bảng con

-GV theo dõi, giúp đỡ HS làm bài.

- Giáo viên cùng học sinh nhận xét.

Bài 2: So sánh các hỗn số.

-Yêu cầu HS làm bài vào vở

 Yêu cầu HS Share bài lên màn hình
-Nhận xét sửa sai

-Nhận xét 

Bài 3:  Đặt tính rồi tính  
168 x 97           7425 : 45

-GV yêu cầu HS làm vào vở
-GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài

-GV nhận xét –tuyên dương

HĐ3. Củng cố - dặn dò:

- Giáo viên nhận xét giờ học

- Củng cố lại kiến thức.


	- Trình bày bài bằng miệng.

-Nhân xét
-  HS làm BT1 Hai ý đầu

 - HS làm bài vào bảng con
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-HS nhận xét

- HS nêu đề bài

-HS làm cá nhân vào vở
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- HS nêu đề bài

- Học sinh làm vào vở
Share bài lên màn hình
Nhận xét  
·  


*****************************************
Tiết 2                                       Luyện từ và câu

                               LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

   I.Mục tiêu:
   1.Năng lực: 

   a. Năng lực chung: 
    - Tự chủ và tự học: Tự tìm hiểu ở nhà  qua mạng Internet, hướng dẫn và thông qua thực tiễn và sách báo về nội dung  bài  “Luyện tập từ đồng nghĩa”.

    - Giao tiếp và hợp tác: Tương tác, chia sẽ , hỗ trợ, sửa sai cho bạn về các BT liên quan.

    - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: rèn luyện các kĩ năng thu thập thông tin  về vốn từ ngữ để giải quyết các bài tập một cách sáng tạo.

      b. Năng lực môn học:

       - Năng lực ngôn ngữ:

       +  Xác định nội dung yêu cầu BT.    
    - Tìm được các  từ đồng nghĩa trong đoạn văn (BT1); xếp được các từ vào các nhóm từ đồng nghĩa (BT2)
     - Năng lực văn học: Hiểu từ ngữ, thiết lập, liên kết câu đúng ngữ pháp,viết được đoạn văn tả cảnh khoảng 5 câu có sử dụng một số từ đồng nghĩa (BT3), diễn đạt ý lo gic phù hợp với ngữ cảnh.
          2. Phẩm chất: 

          Yêu nước, trách nhiệm:   Chăm học, tự chuẩn bị và hoàn thiện nội dung bài tập, yêu quý quê hương đất nước và giữ gìn phát huy vẻ đẹp tiếng Việt.
II. Chuẩn bị:

            - Bảng nhóm , Một vài trang từ điển liên quan đến BT 1;  HS: Vở BT và bảng con
III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1, Khởi động :

GV tổ chức cho HS lớp phó học tập điều hành chia sẻ bài củ .

- Thế nào là từ đồng nghĩa ?

- Thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn ?

- Thế nào là từ đồng nghĩa không hoàn toàn ?

2, Bài mới: Giới thiệu bài .

Bài tập 1:  Đọc yêu cầu BT ,
 - Cho HS làm bài 

 - GV nhận xét
Bài tập 2: Đọc yêu cầu BT.

 -  Cho HS suy nghĩ cá nhân 

Nhận xét, tuyên dương  
Nhận xét

Bài tập 3: Hướng dẫn HS tự làm.

HD kĩ HS chưa làm được bài

Yêu cầu HS share bài , nhận xét
Nhận xét, sửa sai

3, Củng cố, dặn dò
	- HS thực hiện yêu cầu
- HS nêu

HS tự suy nghĩ cá nhân, viết vào bảng con
- Tìm từ đồng nghĩa trong đoạn văn .

  Mẹ – má – u – bu – bầm – mạ.

Nhận xét, 1 HS đọc lại KQ
HS tự suy nghĩ và làm vào vở, share bài lên màn hình
- bao la, mênh mông, bát ngát, thênh thang

- lung linh, long lanh, lóng lánh, lấp lánh, lấp loáng

- vắng vẻ, hiu quanh, vắng teo, vắng ngắt, hiu hắt

Nhận xét

- HS tự viết một đoạn văn theo yêu cầu của BT vào VBT,   HS nộp bài lên nhóm
- 1 số HS đọc bài viết của mình.

- Nhận xét, bổ sung


*********************************************                                             
   Tiết 3                                          Tập làm văn 

    LUYỆN TẬP  LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ 

I.Mục tiêu:

- Kiên thức

+ Nhận biết được bảng số liệu thống kê,  hiểu cách trình bày số liệu thống kê dưới hai hình thức: nêu số liệu và trình bày bảng (BT1).

+ Thống kê được số HS trong lớp theo mẫu (BT2).

       - Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự đọc tham khảo và lựa chọn tài liệu; thông qua sách báo và gợi ý SGK hoặc trên mạng Internet, trong thực tế hằng ngày về bài báo caó thống kê
 - Giao tiếp và hợp tác: Hợp tác, thực hành chia sẻ với bạn nêu và trả lời được các câu hỏi  và nhận xét về bài làm  
 - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng được các kĩ năng lập bảng thống kê của bản thân.
 Năng lực môn học

 - Năng lực ngôn ngữ: Phân tích, trình bày  được các số liệu thống kê (BT1) và thống kê được số liệu HS của mỗi tổ trong lớp ( BT2)
- Trình bày, thống kê được số liệu theo bảng một cách khoa học
2.Phẩm chất:

- Chăm chỉ, trách nhiệm: Chăm chỉ, Hoàn thành nhiệm cụ được giao. 
II. Chuẩn bị:

- Tờ giấy khổ to để một số nhóm ghi mẫu thống kê ở bài tập 2, bảng nhóm  
III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1, Khởi động :

- Một số HS đọc đoạn văn tả cảnh một buổi trong ngày đã viết lại hoàn chỉnh .

GV nhận xét.

2, Bài mới .

HĐ1:  Giới thiệu bài .

  - Nêu MĐ YC của giờ học .

HĐ2:  HD HS luyện  tập 
- GV nêu câu hỏi như SGK

- Cả lớp và GV nhận xét . 

Bài tập 2: đọc yêu cầu BT.

- GV share bảng  
* Phân tích mẫu thống kê. Hướng dẫn HS luyện tập theo mẫu  
 - GV quan sát HS làm bài 

HD HS nắm cách thống kê số HS trong lớp theo mẫu
- GV nhận xét, tuyên dương những nhóm làm bài tốt .

 - GV nhận xét,bổ sung.

3, Củng cố dặn dò .  
Cho HS  trình bày tác dụng của bảng thống kê

	- 2 HS đọc

- Đọc yêu cầu BT, cả lớp đọc thầm bài văn  “Nghìn năm văn hiến   ” 

- Trả lời lần lượt các câu hỏi .

- HS đọc YC của BT2, suy nghĩ
- HS viết vào VBT TV
- HS trình bày kết quả
Nhận xét
- Cả lớp nhận xét ,chỉnh sửa 

HS  trình bày tác dụng của bảng thống kê



*****************************************
Tiết 4 :                                                  Tập đọc:

                                                       LÒNG DÂN  (Tiết 1)

I.Mục tiêu yêu cầu:
-  Kiến thức :


    + Đọc đúng văn bản kịch : Ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách của từng nhân vật trong tình huống kịch .


     + Hiểu được  nội dung, ý nghĩa : ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng .



+ Trả lời được câu hỏi 1,2,3 . HS có KTKNT biết đọc diễn cảm vở kịch theo vai, thể hiện được tính cách nhân vật .

*GDANQP: Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp XD và bảo vệ TQ (Khai thác trực tiếp )
Năng lực chung: 
   - Năng lực tự chủ tự học: Tự tìm kiếm và lựa chọn tài liệu liên quan đến bài đọc “Lòng dân”. Biết thực hiện một số nhiệm vụ khác nhau với những yêu cầu khác nhau của bài đọc. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng về bài tập đọc.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết thu thập thông tin từ văn bản trong sách giáo khoa để đặt được câu hỏi và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc. 
  Năng lực môn học:

    -  Năng lực ngôn ngữ: Đọc đúng văn bản kịch : Ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách của từng nhân vật trong tình huống kịch, trả lời được các CH là nội dung tường minh (  SGK).
       - Năng lực văn học:

 + Đọc thể hiện cử chỉ, điệu bộ, giọng nói, biểu cảm của từng nhân vật trong bài (Cán bộ, dì Năm, An, Cai, Lính)  và hiểu ND bài : Cảm nhận sự thông minh và tài trí của dì Năm
Phẩm chất : 

    Yêu nước, trách nhiệm: HS tích cự tự giác tham gia các hoạt động .Có thái độ khâm phục và đồng tình với cách ứng xử của dì Năm  

     II . Chuẩn bị:
- GV: Tranh minh họa bài học. share  bảng viết câu, đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc.
- HS:Sách giáo khoa
III. Hoạt động dạy:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1:  Khởi động: 

- Học sinh đọc thuộc lòng bài thơ “Sắc màu em yêu” và trả lời câu hỏi ?

-Nhận xét 

HĐ2:  Hướng dẫn luyện đọc 
* Luyện đọc:

-Gọi 1 HS đọc phần giới thiệu

- Chú ý thể hiện giọng của các nhân vật.

- Yêu cầu HS chia đoạn:

- GV chốt
+ Đoạn 1: Từ đầu đến dì Năm (chồng tui, thằng này là con)

+ Đoạn 2: Lời cai (chồng chì à … Ngồi xuống! … Rục rịch tao bắn).

+ Đoạn 3: Phần còn lại:

- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS luyện đọc.

- Giáo viên kết hợp sửa lỗi + chú giải.

HĐ3: Tìm hiểu bài

- HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi
+ Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm?

+ Dì Năm đã nghĩ ra cách gì để cứu chú cán bộ?

+ Chi tíêt nào trong đoạn kịch làm em thích thú nhất? Vì sao?

GV quan sát, hỗ trợ

  Hướng dẫn HS nêu nội dung bài 

* Đọc diễn cảm:

- Giáo viên hướng dẫn một tốp học sinh đọc diễn cảm đoạn kịch theo cách phân vai: 5 học sinh.

Theo 5 vai (dì Năm, An, chú cán bộ, lính, cai) học sinh thứ 6 làm người dẫn chuyện.

· Giáo viên cùng học sinh nhận xét.

H Đ4: Củng cố- dặn dò:
- Giáo viên nhận xét tiết học. Khen những em đọc tốt.

- Về nhà chuẩn bị bài sau
	- 2 em đọc và trả lời câu hỏi

- Một học sinh đọc lời mở đầu giới thiệu nhân vật, cảnh trí, thời gian, tình huống diễn ra vở kịch.

- Học sinh nêu.

- Học sinh quan sát tranh những nhân vật trong vở kịch.

- Học sinh đọc nối tiếp nhau từng đoạn của màn kịch.

- Nêu và luyện từ khó đọc, giải nghĩa
 - Học sinh luyện đọc theo cặp.

- Học sinh thi đọc.

- Nhận xét
Học sinh tự đọc thầm bài +TLCH
+ Chú bị bọn giặc rượt đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm.

+ Đưa vội chiếc áo khoác cho chú thay … Ngồi xuống chõng vờ ăn cơm, làm như chú là chồng.

- Tuỳ học sinh lựa chọn.
-HS nêu
* Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng .
- Học sinh thi đọc diễn cảm toàn bài đoạn kịch.

-HS phân vai đọc lại vở kịch

- Nhận xét
-HS chú ý 


*******************************&&&***************************
Thứ năm ngày 23  tháng 9 năm 2021
Tiết 1:                                                    Toán:
LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục tiêu yêu cầu 

1.- Kiến thức: 
+  Chuyển được  phân số thành phân số thập phân ; Hỗn số thành phân số..

+ Số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có hai đơn vị đo thành số đo có một đơn vị đo.

+Làm các BT 1;2(2 hỗn số đầu);3;4.-HS có KTKNT làm thêm các BT còn lại
      2. Năng lực  

      Năng lực chung:

       - Năng lực tự học- giao tiếp- hợp tác và giải quyết vấn đề: tự hệ thống kiến thức và chia sẻ với bạn về cách chuyển đổi  phân số thành phân số thập phân, hỗn số thành phân số,     …. để vận dụng vào giải quyết các BT yêu cầu đồng thời giải thích được cách làm. (HĐ luyện tập)
        Năng lực đặc thù:

        - Năng lực tư duy, lập luận và mô hình hóa Toán học: Sử dụng được mô hình tách gộp để chuyển phân số thành phân số thập phân; Hỗn số thành phân số; Số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có hai đơn vị đo thành số đo có một đơn vị đo. Từ đó HS vận dụng được  các BT liên quan(BT 1; 2 ( 2 hỗn số đầu) ,3,4  và thực tiễn cuộc sống thành thạo, chính xác.  
       3.Phẩm chất:  Rèn tính cẩn thận, tính toán chính xác cho HS và biết lập kế hoạch học tập một cách khoa học.
        II.Đồ dùng học tập:

GV: ND BT cần share
HS: Bảng con, Vở BT 
 III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1. Khởi động: 
- Lớp nhảy theo nhạc
 - Chữa nhanh bài tập 3/c, b.

Nhận xét 

HĐ2. Luyện tập thực hành 


 a, Giới thiệu bài, ghi bảng.

 b, Giảng bài mới.

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập rồi chữa bài.

Bài 1: Chuyển các PS thành PS thập phân

Mẫu: [image: image32.wmf]10
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- Yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân
- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm.

- Giáo viên cùng học sinh nhận xét.

Bài 2: (2 hỗn số đầu)GV gọi HS nêu Y/C

- GV yêu cầu HS làm vào vở 

-GVchốt và hướng dẫn HS làm.

GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

-GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ trống.

- GV cho HS nhắc lại cách đổi các đơn vị đo đại lượng

- GV HD HS chơi T/C : “ Xì điện ”
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét.

Bài 4: Viết PS thích hợp vào chỗ chấm 

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm mẫu.

5m 7dm = 5m + [image: image33.wmf]10
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-Theo dõi, giúp đỡ HS làm bài

- Giáo viên cùng học sinh nhận xét.

HĐ3, Củng cố - dặn dò:
- Giáo viên nhận xét tiết học.

- Về nhà ôn lại bài và làm bài tập 2.
	HS thực hiện

-HS làm bài
-HS chú ý 

- Học sinh đọc yêu cầu bài tập 1.

- HS thực hiện theo yêu cầu
- Học sinh trình bày bài làm vào bảng con

a)
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- Học sinh đọc yêu cầu bài tập 2.
- Một HS nêu cách làm
- HS làm vào vở
a) 4
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- Học sinh nhận xét .

- HS nêu đề bài 

- HS nhắc lại

- HS nhìn SKG suy nghĩ độc lập (3 phút)

- HS thực hiện T/C như các tiết trước

1dm = 
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- HS đọc yêu cầu đề bài 

*HS làm bài vào vở và share bài lên màn hình
+ 2m 3dm = 2m + [image: image49.wmf]10

3

m = 2[image: image50.wmf]10

3

m

+ 4m 37cm = 4m + [image: image51.wmf]100

37

m = 4[image: image52.wmf]100

37

m

+ 1m 53cm = 1m + [image: image53.wmf]100

53

m = 1[image: image54.wmf]100

53

m

+ 3m 27cm = 300m + 27cm = 327cm

+ 3m 27cm = 3m + [image: image55.wmf]100

27

m = 3[image: image56.wmf]100

27

m

+ 3m 27cm = 30dm + 2dm + 7cm

                = 32dm + [image: image57.wmf]10

7

dm : 32[image: image58.wmf]10

7

dm
- Nhận xét

- HS chú ý lắng nghe


*************************************

Tiết 2:                                                   Toán:
LUYỆN TẬP CHUNG

      I. Mục tiêu yêu cầu:

  Kiến thức 

       - Thực hiện được cộng, trừ phân số .  

       - Chuyển đổi được các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo.

       - Giải được bài Toán tìm một số biết giá trị một PS của số đó.

  - BT cần làm: 1( a,b); 2(a,b); 4(2 số đo 2,3);5.HS có KTKNT làm thêm các BT còn lại

       2. Năng lực  

      Năng lực chung:

       - Năng lực tự học- giao tiếp- hợp tác và giải quyết vấn đề: tự hệ thống kiến thức và chia sẻ với bạn về cách thực hiện cộng, trừ phân số, chuyển đổi được các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo. Cách giải tìm một số biết giá trị một PS của số đó     …. để vận dụng vào giải quyết các BT yêu cầu đồng thời giải thích được cách làm. (HĐ luyện tập)
        Năng lực đặc thù:

        - Năng lực tư duy, lập luận và mô hình hóa Toán học: Sử dụng được mô hình tách gộp để chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo.

Giải bài Toán tìm một số biết giá trị một PS của số đó. Từ đó HS vận dụng được  các BT liên quan (1( a,b); 2(a,b); 4(2 số đo2,3);5  và thực tiễn cuộc sống thành thạo, chính xác.  
       3.Phẩm chất:  Rèn tính cẩn thận, tính toán chính xác cho HS và biết lập kế hoạch học tập một cách khoa học.
     II. Chuẩn bị: Bảng nhóm, PBT
III. Các hoạt động dạyhọc:  

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1: Khởi động:

- Đố bạn

HS nêu nhanh KQ BT2
- Nhận xét .   
HĐ2: Luyện tập thực hành

    Hướng dẫn luyện tập:
* Bài 1a, b:
- GV hướng dẫn HS làm bài.
-GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- Nhận xét và tuyên dương
* Bài 2 a, b: 
- GV hướng dẫn và Y/C lớp làm vào vở bài tập.
GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài. 

GV chữa bài nhận xét và tuyên dương.
* Bài 4:

- Cho HS làm vào bảng con
- Hướng dẫn bài mẫu 9m5dm

- GV hướng dẫn HS làm bài

- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng  nhóm.
- GV chữa bài
* Bài 5:
- Cho HS suy nghĩ nêu các làm
- Yêu cầu HS làm vào vở và share bài
- GV nhận xét và tuyên dương
HĐ3. Củng cố-dặn dò:

- Củng cố nội dung bài học
- Nhận xét tiết học.
	·  HS nêu
- 1 HS đọc đề.

- HS làm bài cá nhân( làm bảng con)
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- HS có KTKNT làm ý c,d
- Đọc yêu cầu bài
-HS làm bài vào vở và share kết quả
Mẫu:
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- HS làm vào bảng con
a) 2m 2dm =2m + 
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- HS làm vào vở, nộplên nhóm 

Một phần mười quảng đường AB đi l:

12 : 3 = 4 (km)

Quảng đường AB đi l:

4 x 10 = 40 (km)

                  Đp số: 40km.

-HS chú ý lắng nghe


****************************************
Tiết 3:                                  Chính tả ( Nhớ - Viết )

THƯ GỬI CÁC HỌC SINH.

I.Mục tiêu yêu cầu:
 Kiến thức :

 + Nhớ -viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

 + Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần

 ( BT2). Biết cách đặt dấu thanh ở âm chính .
  Năng lực chung

 + Tự chủ và tự học: Biết tự tìm kiếm và nhớ nội dung TT liên quan đến bài “ Thư gửi các học sinh” và phần bài tập thông qua SGK, hiểu biết của bản thân, biết tự phát hiện  và sửa lỗi sai trong bài.

  + Giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe tái hiện lại bài viết  đúng  chính tả, tốc độ. 

   + Giải quyết vấn đề và sáng tạo: rèn luyện chữ viết các kiểu khác nhau, có kĩ năng thu thập thông tin để giải quyết các bài tập yêu cầu liên quan một cách sáng tạo. Diễn đạt theo cách hiểu của mình. 
       Năng lực đặc thù:

       + Nhớ -viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
        + Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần

 ( BT2). Biết cách đặt dấu thanh ở âm chính .
       Phẩm chất: HS tích cực, tự giác, sáng tạo, thực hiện các yêu cầu GV (Biểu hiện của phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm)
      II. Chuẩn bị:
       - Băng giấy kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần.
     III. Hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1. Khởi động: 


- Chép vần các tiếng trong 2 dòng thơ đã cho vào mô hình.

HĐ2. Bài mới:

  a. Giới thiệu bài: 

Hướng dẫn học sinh nhớ - viết.

- Gọi 2 học sinh đọc thuộc lòng đoạn thơ cần nhớ.

- HS có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc xây dựng đất nước?

- Nhắc chú ý viết những chữ dễ sai. 

- Hướng dẫn HS luyện viết bảng con

-  Lưu ý cho HS viết đúng những chữ viết hoa, chữ số.

- Hướng dẫn tư thế ngồi viết 

- Yêu cầu HS viết bài

- Cho HS soát lỗi

- GV chấm 7 đến 10 bài.

- Nhận xét chung.

  b.Làm bài tập:

Bài 2: 

- Gọi học sinh lên bảng điền vần và dấu thanh vào mô hình.

-Theo dõi, giúp đỡ HS làm bài

Bài 3: 
 Dựa vào mô hình hãy đưa ra kết luận về dấu thanh?

- Giáo viên gọi HS có KTKNT đưa ra kết luận đúng

HĐ3, Củng cố- dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét giờ. Dặn dò học sinh ghi nhớ qui tắc đánh dấu thanh trong tiếng.
	- Lớp theo dõi nhận xét.

-HS đọc bài thơ

- Siêng năng, chăm chỉ học hành vâng lời thầy cô và cha mẹ, góp phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng  đất nước ...

-HS viết bảng con: (non sông , kiến thiết, trông mong, tươi đẹp..)

-HS chú ý 

- Học sinh nhớ - viết.

- HS tự soát lỗi
-HS chụp bài nộp  lên nhóm 
- Đọc yêu cầu bài, HS làm việc CN

- Học sinh  nêu kết quả bài làm điền vần và dấu thanh:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Em 

yêu

….

e

yê

….

m

u

….

(Cho HS suy nghĩ cá nhân và nêu)
- Kết luận: Dấu thanh đặt ở âm chính (dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên)

- 2, 3 học sinh nhắc lại.

-HS chú ý 


****************************************
Tiết 4:                                          Luyện từ và câu:

MỞ RỘNG VỐN TỪ NHÂN DÂN

         I. Mục tiêu:   

        -  Kiên thức: Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm nhân dân vào nhóm thích hợp .( BT1); hiểu nghĩa từ đồng bào, tìm được một số từ bắt đầu bắng tiếng đồng, đặt một câu có tiếng đồng vừa tìm được (BT3)
          * GT: Không làm bài tập 2
   1.Năng lực: 

   a. Năng lực chung: 
    - Tự chủ và tự học: Tự tìm hiểu ở nhà  qua mạng Internet, hướng dẫn và thông qua thực tiễn và sách báo về nội dung  bài  MRV“Nhân dân”.

    - Giao tiếp và hợp tác: Tương tác, chia sẽ , hỗ trợ, sửa sai cho bạn về các BT liên quan.

    - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: rèn luyện các kĩ năng thu thập thông tin  về vốn từ ngữ để giải quyết các bài tập một cách sáng tạo.

      b. Năng lực môn học:

       - Năng lực ngôn ngữ:

       +  Xác định nội dung yêu cầu BT. Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm nhân dân vào nhóm thích hợp .( BT1); hiểu nghĩa từ đồng bào, tìm được một số từ bắt đầu bắng tiếng đồng, đặt một câu có tiếng đồng vừa tìm được (BT3)
       - Năng lực văn học: Tìm và tạo lập câu văn đúng ngữ pháp và hay
          2. Phẩm chất: 

          Yêu nước, trách nhiệm:   Chăm học, tự chuẩn bị và hoàn thiện nội dung bài tập, yêu quý và giữ gìn tiếng Việt.
II. Chuẩn bị:
- Bút dạ, bảng phân loại để học sinh làm bài tập 1.

          - Giấy khổ to viết nội dung BTl 

III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 HĐ1. Khởi động: 

- Đọc đoạn văn miêu tả có dùng những từ miêu tả đã cho viết lại hoàn chỉnh.

HĐ2. Dạy bài mới:

  a,Giới thiệu bài:
  b,Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 1: Y/C HS đọc yêu cầu bài tập 1

Cho HS làm bài cá nhân
- Giáo viên giải nghĩa từ: Tiểu thương. (Người buôn bán nhỏ)

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV theo dõi giúp đỡ HS làm bài

-  Giáo viên nhận xét –tuyên dương

Bài 3: Cho HS đọc Y/C đề bài 

GV cho HS suy nghĩ, làm bài cá nhân hỏi b, các bạn số 3 TL câu hỏi c)

a. Vì sao người Việt Nam ta gọi nhau là đồng bào?
b. Tìm từ bắt đầu bằng tiếng đồng.
c. Đặt câu với mỗi từ tìm được.

- Nhận xét tuyên dương HS đặt câu tốt.

HĐ3. Củng cố- dặn dò:
- Giáo viên nhận xét giờ học.
	-HS đọc đoạn văn
- HS chú ý lắng nghe

- Học sinh đọc yêu cầu bài tập 1.

- Học sinh làm cá nhân, nêu nối tiếp
a) Công nhân: thợ điện, thợ cơ khí.

b) Nông dân: thợ cày, thợ cấy.

c) Doanh nhân: tiểu thương, chủ tiệm.

d) Quân nhân: đại uý, trung sĩ.

e) Trí thức: giáo viên, bác sĩ, kĩ sư.

g) Học sinh: học sinh tiểu học, học sinh trung học.

- Đại diện 1 số HS trình bày
- HS đọc Y/C 

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV

- Cả lớp đọc thầm lại câu truyện “Con rồng cháu tiên” rồi trả lời câu hỏi

- Người Việt Nam ta gọi nhau là đồng bào vì đều sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ.

- Đồng chí, đồng bào, đồng ca, đồng đội, đồng thanh, 

-HS làm bài xong , chia sẻ trước lớp
- HS nêu trước lớp, HS khác nhận xét
- Một số HS khác chụp bài nộp lên nhóm.
 VD: Em với bạn Hà luôn đồng hành cùng nhau trong học tập.

...


*********************************&&&*************************
Thứ sáu  ngày 24  tháng 9 năm 2021
Tiết 2:                                               Toán

                                          LUYỆN TẬP CHUNG

    I. Mục tiêu

 - Kiến thức:

    + Nhân, chia hai phân số. Tìm thành phần chưa biết của phép tính với phân số.

    + Chuyển các đơn vị đo.

    + Làm các BT 1a,c,2,3-HS có KTKNT làm thêm các BT còn lại

    2. Năng lực  

     Năng lực chung:

      - Năng lực tự học- giao tiếp- hợp tác và giải quyết vấn đề: tự hệ thống kiến thức và chia sẻ với bạn về cách thực hiện nhân, chia phân số, chuyển đổi được các số đo,   tìm thành phần chưa biết của phép tính với phân số.…. để vận dụng vào giải quyết các BT yêu cầu đồng thời giải thích được cách làm. (HĐ luyện tập)
        Năng lực đặc thù:

        - Năng lực tư duy, lập luận và mô hình hóa Toán học: Sử dụng được mô hình tách gộp để chuyển các số đo BT3 và vận dụng  làm được  các BT liên BT 1a,c,2,3  và thực tiễn cuộc sống thành thạo, chính xác.  
       3.Phẩm chất: 
   Chăm chỉ, trách nhiệm: Rèn tính cẩn thận, tính toán chính xác cho HS và biết lập kế hoạch học tập một cách khoa học. 
      II. Chuẩn bị :


      - GV: BT cần share   BT1, 2,3
     - HS: SGK
      III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1. Khởi động:

-  HS làm bảng con các bài tập sau,  
- Nhận xét

HĐ2. Luyện tập

a.Giới thiệu bài.
b.Luyện tập:

Bài 1: 

GV cho HS đọc yêu cầu mỗi khi làm bài tập, sau đó GV hướng dẫn nếu thấy cần thiết.

 HS tự làm bài rồi chữa bài.

-Bài 2: YC HS nêu đề bài
  
-GV theo dõi 

· Nhận xét

-Yêu cầu HS nêu cách tì thành phần chưa biết của mỗi PT 

-Nhận xét 

Bài 3: Cho HS tự  làm vào vở.

- Chấm một số ở rồi nhận xét 

Bài 4: HS giải nêu kết quả kết hợp giải thích. 

HĐ3. Củng cố - dặn dò: 

Nhận xét tiết học
	HS thực hiện yêu cầu
a. [image: image69.wmf]10

9

 - [image: image70.wmf]5

4

 =
 ...


 b. [image: image71.wmf]2

3

 + [image: image72.wmf]10

5

 = .....


  c. [image: image73.wmf]10

4

 - [image: image74.wmf]10

1

 + [image: image75.wmf]10

9

 =...
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- Nhận xét
Bài 2: Cho HS làm vào vở và share lên màn hình
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-HS  nộp bài lên nhóm
Nhận xét
-HS thực hiện theo yêu cầu 
-Khoanh câu  B


*******************************************
Tiết 2:                                            Kể chuyện

KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I.Mục tiêu: 

1.-Kiến thức:

+ Kể được một câu chuyện ( đã chứng kiến, tham gia hoặc được biết qua truyền hình, phim ảnh hay đã nghe, đã đọc) về người có việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước.
  + Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện đã kể.

 2. Năng lực

  Năng lực chung:


  - NL tự học- tự chủ: Tự tìm kiếm thông tin ở trên mạng, về nội dung liên quan về  câu chuyện   ( đã chứng kiến, tham gia hoặc được biết qua truyền hình, phim ảnh hay đã nghe, đã đọc) về người có việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước.

  - NL hợp tác - giao tiếp: Trao đổi với bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện đã chuẩn bị và kể được ND câu chuyện.

  - NL giải quyết vấn đề sáng tạo: Thu thập được TT, chọn lọc, sắp xếp nội dung câu chuyện, kể có cảm xúc.

   Năng lực đặc thù


   - NL ngôn ngữ: Dựa vào sự chuẩn bị cá nhân, kể được câu truyện, hiểu và nêu được cảm nghĩ của mình về nhân vật, kể rõ ràng, rành mạch.  
          - NL văn học: Cảm nhận và kể được câu chuyện theo lời của nhân vật có cảm xúc riêng, thể hiện được cử chỉ, điệu bộ.  Hiểu được ý nghĩa của câu truyện mà mình hay bạn kể.
  2.Phẩm chất:

         Chăm chỉ, trách nhiệm, yêu nước : Tự chuẩn bị trước nội dung, thông tin câu chuyện; Học tập , luôn tự hào và noi theo những nhân vật làm việc tốt.
II. Chuẩn bị:
 Tranh minh họa truỵện trong SGK; Bảng phụ viết sẵn lời thuyết minh cho 6 tranh 
III.Hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1:  Khởi động:
-  HS thi kể cho nhau nghe về ND 1câu chuyện được nghe hoặc được đọc về các anh hùng, danh nhân của nước ta.

 -Nhận xét và tuyên dương.

HĐ2.  Bài mới

 a, Giới thiệu bài:

 b, Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài.
- GV ghi đề bài lên bảng.
- GV gạch dưới những từ ngữ cần chú ý.
- Gọi HS đọc lại đề bài và gợi ý trong SGK.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
-YC  HS tiếp nối nhau nói đề tài mình chọn.
  c, Hướng dẫn học sinh kể chuyện.
- GV yêu cầu học sinh kể truyện  , trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
- GV YC  HS thi kể chuyện trước lớp, tự nói suy nghĩ về nhân vật, hỏi bạn về nội dung, ý nghĩa của truyện
-YC HS bình chọn bạn có truyện hay, phù hợp đề bài, bạn kể tự nhiên nhất.
HĐ3. Củng cố - dặn dò: 

- Củng cố nội dung bài học

- Chuẩn bị: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

- Nhận xét tiết học
	-  HS kể

-HS nhân xét

-HS chú ý 

- HS đọc đề.

- HS nêu những từ cần chú ý.

- Đọc đề bài và gợi ý.

- Nêu đề tài mình chọn.

- HS kể theo cá nhân trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

- HS thi kể và nêu suy nghĩ, ý nghĩa truyện.

-Bình chọn.

-HS nêu nội dung bài


***************************************
Tiết 3:                                              Tập đọc:

LÒNG DÂN ( Tiết 2 )

I. Mục tiêu yêu cầu:

- Kiến thức:

   - Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, hỏi, cảm, khiến; biết đọc ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp tính cách nhân vật và tình huống trong đoạn kịch.
   - Hiểu nội dung, ý nghĩa của vở kịch: Ca ngợi mẹ con dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng ( TLCH 1,2,3).

        *GDANQP: Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp XD và bảo vệ TQ (Khai thác trực tiếp )

   Năng lực chung: 
        - Năng lực tự chủ tự học: Tự tìm kiếm và lựa chọn tài liệu liên quan đến bài đọc “Lòng dân”. Biết thực hiện một số nhiệm vụ khác nhau với những yêu cầu khác nhau của bài đọc. 
       - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng về bài tập đọc.
      - Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết thu thập thông tin từ văn bản trong sách giáo khoa để đặt được câu hỏi và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc. 
      Năng lực môn học:

     -  Năng lực ngôn ngữ: Đọc đúng văn bản kịch : Ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách của từng nhân vật trong tình huống kịch, trả lời được các CH là nội dung tường minh (  SGK).
         - Năng lực văn học:

   + Đọc thể hiện cử chỉ, điệu bộ, giọng nói, biểu cảm của từng nhân vật trong bài (Cán bộ, dì Năm, An, Cai, Lính)  và hiểu ND bài : Cảm nhận sự thông minh và tài trí của dì Năm
    Phẩm chất : 

         +Yêu nước, trách nhiệm: HS tích cự tự giác tham gia các hoạt động .Có thái độ khâm phục và đồng tình với cách ứng xử của dì Năm  

         II. Chuẩn bị:
Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

- Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch cần hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm.

- Một vài vật dùng, trang phục cho HS đóng kịch. 
        III. Hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS 

	HĐ1. Khởi động: 

- Yêu cầu HS lần lượt đọc theo kịch bản và trả lời câu hỏi  trong nội dung bài)

- GV  nhận xét và tuyên dương

HĐ2. Bài mới:  

   a ,Giới thiệu bài: “Lòng dân (tt)”. 

   B, Hướng dẫn luyện đọc 

 - Gọi 1 HS đọc toàn bài

 - GV yêu cầu HS chia đoạn nói từng đoạn

  + Đoạn 1: Từ đầu….cai cản lại.

  + Đoạn 2: Tiếp cho đến…chưa thấy.

  + Đoạn 3: Phần còn lại.

 - Y/C HS đọc nối tiếp( lần 1)

 - GV theo dõi khi HS phát âm rút rà từ hướng dẫn luyện đọc

- GV theo dõi, hướng dẫn HS luyện đọc.

 - Y/C HS đọc nối tiếp( lần 2)

 - GV giúp HS hiểu nghĩa từ mới

 - Y/C HS luyện đọc theo nhóm rồi thi đọc phân vai 

 - GV theo dõi nhận xét, hướng dẫn cách đọc và đọc mẫu

 HĐ3.Tìm hiểu bài:

 - HS đọc từng đoạn + TLCH:
  1. An đã làm cho bọn giặc mừng hụt như thế nào?

  2. Những chi tiết nào cho thấy dì Năm ứng xử rất thông minh

  3. Vì sao vở kịch được đặt tên là Lòng dân?

  4. Nội dung của bài nói gì?

  - GV rút ý ghi bảng.
 HĐ 4:  Đọc diễn cảm:

  - GV share đoạn lên màn hình  “Chưa thấy…nhậu chơi hà”, GV hướng dẫn cách đọc và đọc mẫu .

 - YC HS đọc thầm và thi đọc trước lớp theo vai.

- HS đọc diễn cảm vở kịch theo vai, thể hiện được tính cách nhân vật.

- GV theo dõi nhận xét.
HĐ5. Củng cố - dặn dò:

Nhận xét tiết học
	-5 em đọc phân vai và trả lời

 -HS chú ý  

 - 1HS đọc toàn bài 

- Chia đoạn
 - HS theo dõi

- 3 HS đọc nối tiếp

 - HS nêu và luyện đọc từ khó 

 - 3 HS đọc nối tiếp

 - 1 HS đọc chú giải

 - Luyện đọc phân vai 

 - HS theo dõi

-HS đọc đoạn và suy nghĩ+ TLCH, nhận xét, bổ sung
+ An đã làm bọn giặc tưởng An nói thiệt nhung An lại làm bọn chúng tẽn tò...

+ Dì vờ hỏi chú cán bộ để giấy tờ chỗ nào, rồi nói tên tuổi của chồng, bố chồng để chú cán bộ biết mà nói theo.

+Vì vở kịch thể hiện tấm lòng của người dân đối với cách mạng.

 + Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng
- HS nhắc lại vài lần

- 3 HS đọc nối tiếp, nêu cách đọc
- Đọc thầm và thi đọc theo vai trước lớp  

- HS thể hiện vở kịch
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Tiết 4:                                           Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

I, Mục tiêu

 Kiến  thức:

  - Tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa, tả cây cối, con vật, bầu trời trong bài Mưa rào; từ đó năm được cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn miêu tả.

  - Lập được dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa.

*BVMT: Giáo dục HS biết cách giữ gìn vệ sinh môi trường( Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên của cơn mưa rào) ( Trực tiếp )

- Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự đọc tham khảo và lựa chọn tài liệu; thông qua sách báo và gợi ý SGK hoặc trên mạng Internet, trong thực tế hằng ngày và chuẩn bị  bài văn luyện tập tả cảnh
 - Giao tiếp và hợp tác: Hợp tác, thực hành chia sẻ với bạn nêu và trả lời được các câu hỏi  về phần  nhận xét ở BT1.  
 - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng được các kĩ năng cảm thụ của bản thân 
 Năng lực môn học

 - Năng lực ngôn ngữ: +Tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa, tả cây cối, con vật, bầu trời trong bài Mưa rào; từ đó năm được cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn miêu tả. (BT1)
 - Năng lực văn học: Cảm nhận được sự quan sát tinh tế và nghệ thuật miêu tả trong bài văn phần nhận xét.

+ Dựa khả năng quan sát và lập được dàn ý tả cơn mưa. 
+ Biết liên tưởng sắp xếp các ý để tả các sự vật cơn mưa  logic , ý gãy gọn,    giàu hình ảnh (BT2)  
 2.Phẩm chất:

- Chăm chỉ, yêu nước: Chăm chỉ, Hoàn thành nhiệm cụ được giao.Yêu quý cảnh vật thiên nhiên và có ý thức bảo vệ MT
          II. Chuẩn bị:
           - Những ghi chép của HS sau khi quan sát một cơn mưa.

           -  Dàn ý bài văn tả cảnh mưa, làm mẫu để cả lớp cùng phân tích
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1. Khởi động:

- Kiểm tra vở của HS xem làm lại BT2 của tiết TLV trước như thế nào.

- Nhận xét bài cũ.

HĐ2. Bài mới: 
  a , Giới thiệu bài.

  b , Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1:

-Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài văn Mưa rào và TLCH  
- HS share bài làm, nhận xét, bổ sung
+ Những dấu hiệu nào báo hiệu cơn sắp đến ? 

+ Tìm  những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cơn mưa ?

- Tìm những từ ngữ tả cây cối, con vật và bầu trời trong và sau trận mưa ?

- Tác giả đã quan sát cơn mưa bằng những giác quan nào?

- GV chốt ý: Tác giả đã quan sát cơn mưa rất tinh tế bằng tất cả các giác quan. Quan sát cơn mưa từ lúc có dấu hiệu báo mưa đến khi mưa tạnh, tác giả đã nhìn thấy, nghe thấy, ngửi và cảm thấy sự biến đổi của cảnh vật, âm thanh, không khí, tiếng mưa…

Bài tập 2:. 

-Cho HS làm bài cá nhân
- Kiểm tra kết quả quan sát ở nhà của HS.

-Yêu cầu mỗi HS tự lập dàn ý vào vở.  
- Gọi một số HS nối tiếp nhau trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương những dàn ý tốt.

- GV nhận xét bổ sung, xem như là một bài mẫu để HS tham khảo.

*BVMT:Khi cơn mưa dứt các em cần làm gì để môi trường xung quanh ta sạch đẹp?

- GV nhận xét- giáo dục HS

HĐ3, Củng cố - dặn dò
- Củng cố nội dung bài học

- Chuẩn bị: Luyện tập tả cảnh
- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe.

- HS đọc nội dung bài tập 1.

- Đọc thầm đoạn văn, TLCH vào VBT và chia sẻ lên màn hình
- HS thực hiện

-Mây:nặng, đặt xịt, lỏm ngỏm đầy trời...

-Gió : Thổi giật, đổi mát lạnh, nhốm hơi nước...

-Thị giác, xúc giác , khứu giác, thính giác 

- Theo dõi.

- Đọc yêu cầu bài tập.

-HS nêu sự chuẩn bị
- Báo cáo kết quả quan sát ở nhà.

- Tự lập dàn ý.

- Trình bày kết quả, một số HS share bài lên màn hình
- Nhận xét.

- Theo dõi, nhận xét.
-Dọn dẹp xung quanh nơi ta ở, khai thông cống rãnh...

-HS chú ý lắng nghe


**********************************

Thứ 7 ngày 25 tháng 9 năm 2021
Tiết 1:                                                       Toán:

ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

     I. Mục tiêu:

     1. Kiến thức:

      - Làm được BT dạng tìm hai số khi biết tổng( hiệu) và tỉ số của hai số đó.

      - Bài tập cần làm : BT 1, 2; HS có KTKNT làm thêm các BT còn lại

     2. Năng lực  

     Năng lực chung:

      - Năng lực tự học- giao tiếp- hợp tác và giải quyết vấn đề: tự hệ thống kiến thức và chia sẻ với bạn về cách giải dạng toán tìm hai số khi biết tổng( hiệu) và tỉ số của hai số đó..…. để vận dụng vào giải quyết các BT yêu cầu đồng thời giải thích được cách làm. (HĐ luyện tập)
        Năng lực đặc thù:

        - Năng lực tư duy, lập luận và mô hình hóa Toán học: Tóm tắt và giải được các dạng toán kết hợp vận dụng  làm được  các BT liên quan BT 1,2 và thực tiễn cuộc sống thành thạo, chính xác.  
       3.Phẩm chất: 
   Chăm chỉ, trách nhiệm:  Hoàn thành ND BT yêu cầu, tính toán cẩn thận,  chính xác,  yêu thích Toán học và biết lập kế hoạch học tập một cách khoa học. 
      II.Chuẩn bị:

  Sách giáo khoa, phiếu bài tập.
     III. Hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1: Khởi động:
- Lớp phó văn thể điều hành lớp nhảy theo nhạc.

- Nhận xét.

HĐ2:  Bài mới: Giới thiệu bài
Bài toán 1: Cho HS cả lớp suy nghĩ cá nhân
Tổng 2 số là 121

                   Tỉ số 2 số là [image: image110.wmf]6
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                   Tìm hai số đó.

Sơ đồ:

[image: image111.png]



Nhận xét- chốt- Yêu cầu HS nhắc lại

Bài toán 2:   Hiệu 2 số: 192

                    Tỉ 2 số: [image: image112.wmf]5
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                    Tìm 2 số đó?

Sơ đồ:

[image: image113.png]6 bé w2y
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Gv kết luận.

+ HĐ3:  Thực hành.

Bài 1

- GV gọi HS nêu YC

- GV hướng dẫn HS phân tích bài toán

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài ( nếu thấy HS lúng túng)
-GV nhận xét- tuyên dương

Bài 2: GV gọi HS đọc và nêu y/c bài toán

- Cho lớp làm vào vở

GV nhận xét một số bài của HS
Gọi HS gặp khó khăn nêu trước- nếu cần GV có thể hỗ trợ
- GV nhận xét –tuyên dương

Bài 3: HS có KTKNT

GV hướng dẫn tương tự  như BT 2.

- GV yêu cầu HS làm vào vở
- GV theo dõi- hướng dẫn HS

GV share kết quả bài làm HS
- GV nhận xét –tuyên dương
HĐ4:  Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét tiết học.
	-HS cả lớp khởi động 

HS suy nghĩ cá nhân
- Học sinh đọc đề bài và vẽ sơ đồ.
- Học sinh nêu cách tính và ghi bảng phép tính tương ứng.

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

            5 + 6 = 11 (phần)

   Số bé là: 121 : 11 x 5 = 55

     Số lớn là: 121 – 55 = 66

                        Đáp số: 55 và 66
Nhận xét+ nêu các bước giải dạng toán tìm 2 số khi biết tổng- tỉ
HS thực hiện tương tự bài toán 1
-HS nêu y/c và phân tích bài toán

-  Lớp  nhận xét
- 2 học sinh nhắc lại cách tính.

- Học sinh đọc yêu cầu bài nêu tóm tắt sơ đồ bài toán, trình bày bài giải bảng con ( Phép tính tương ứng)
HS khác nêu bài giải của mình
Nhận xét
-HS nêu y/c

-HS phân tích bài toán

-HStóm tắt và giải BT vào vở và share lên màn hình
.Giải:

Tổng hai phần bằng nhau là:

 7 + 9 = 16 (phần)

Số thứ nhất là:

80: 16 x 7 = 35
Số thứ hai l:

80 – 35 = 45

ĐS: số thứ nhất: 35; Số thứ 2: 45…

Nhận xét
-HS nêu y/c

- HS làm bài vào vở, nộp bài lên nhóm zalo lớp
             Giải

Hiệu số phần bằng nhau là:
 3 -  1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm loại I là: 
 12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm loại II là: 
18 - 12 = 6 (lít)


ĐS: 18lít và 6llít
-HS làm bài  vào vở nhanh và trình bày bài giải của mình- lớp nhận xét
Giải

Tổng số phần bằng nhau :
5+7=12(phần)

Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật 
60:12x5=25(m)

Chiều dài của vườn hoa...

60-25=35(m)

Diện tích vườn hoa là: 25x35=875(m2) 
   Đáp số: 875(m2)


**********************************
Tiết 2:                                       Luyện từ và câu:

                                  LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

           I.Mục tiêu

           - Kiến thức:

+   Sử dụng được từ đồng nghĩa một cách thích hợp (BT1); hiểu ý nghĩa chung của một số tục ngữ (BT2)

 + Dựa theo ý một khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu, viết được đoạn văn miêu tả sự  vật có sử dụng 1,2 từ đồng nghĩa  ( BT3)

   1.Năng lực: 

   a. Năng lực chung: 
    - Tự chủ và tự học: Tự tìm hiểu ở nhà  qua mạng Internet, hướng dẫn và thông qua thực tiễn và sách báo về nội dung  bài “Luyện tập từ đồng nghĩa”.

    - Giao tiếp và hợp tác: Tương tác, chia sẽ , hỗ trợ, sửa sai cho bạn về các BT liên quan.

    - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: rèn luyện các kĩ năng thu thập thông tin  về vốn từ ngữ để giải quyết các bài tập một cách sáng tạo.

      b. Năng lực môn học:

       - Năng lực ngôn ngữ:

  +  Xác định nội dung yêu cầu BT. Sử dụng được từ đồng nghĩa một cách thích hợp (BT1); hiểu ý nghĩa chung của một số tục ngữ (BT2)

 + Dựa theo ý một khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu, viết được đoạn văn miêu tả sự vật có sử dụng 1,2 từ đồng nghĩa  ( BT3)
       - Năng lực văn học: liên tưởng và tạo lập câu văn đúng ngữ pháp, biết lựa chọn hình ảnh sự vật nổi bật  để miêu tả, viết được đoạn văn  có ý logic, mạch lạc.( BT3)   
            2. Phẩm chất: 

           Yêu nước, trách nhiệm:   Chăm học, tự chuẩn bị và hoàn thiện nội dung bài tập, yêu quý và giữ gìn tiếng Việt.
II. Chuẩn bị:
  - Bút dạ và 2-3 tờ phiếu khổ to phô tô nội dung bài tập 1.

         III.Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm. 

IV. Hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1, Khởi động: 

- GV kiểm tra 2-3 HS làm lại bài tập 3, 4b, 4c của tiết học trước.
-Nhận xét .
HĐ2, Bài mới:

a, Giới thiệu bài: 

b, Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài tập 1:
-YC cả lớp đọc thầm nội dung bài tập, quan sát tranh minh hoạ, làm bài vào vở.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Gọi 1-2HS đọc lại đoạn văn sau khi đã điền từ thích hợp.

Bài tập 2:
- GV giải nghĩa từ cội trong Lá rụng về cội.

- Gọi một HS đọc lại 3 ý đã cho.
- Yêu cầu cả lớp suy nghĩ cá nhân
- Gọi HS đọc thuộc lòng 3 câu tục ngữ.
Bài tập 3:
- Gọi 4-5 HS phát biểu dự định chọn khổ thơ nào.
- Nhắc HS: Có thể viết về màu sắc của những sự vật có trong bài thơ và cả những sự vật không có trong bài thơ; chú ý sử dụng những từ đồng nghĩa.
- Mời 1HS có KTKNT nói một vài câu làm mẫu.
-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Gọi HS tiếp nối nhau đọc bài viết của mình.
- GV nhận xét một số bài, bình chọn người viết đoạn văn hay nhất sử dụng nhiều từ đồng nghĩa.
HĐ3, Củng cố - dặn dò

- Củng cố nội dung bài học
- Nhận xét tiết học.
	-HS làm bài 
- Lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu của bài tập 1.
- Đọc thầm, quan sát tranh, làm bài vào vở, 3 HS làm bảng con ghi thứ tự từ cần điền
-Trình bày kết quả
: đeo trên vai chiếc ba lô, xách túi đàn ghi ta, vác một thùng giấy, khiêng thứ đồ lỉnh kỉnh nhất, kẹp trong nách.

- Đọc đoạn văn.
- HS đọc nội dung bài tập. 
-HS chú ý lắng nghe
- Đọc lại 3 ý đã cho.
- Suy nghĩ cá nhân làm bài, chia sẻ KQ.

Lời giải đúng:Ý nghĩa chung của các câu tục ngữ đó là: Gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên.

- Đọc thuộc lòng.
- Đọc yêu cầu của bài tập.
- Phát biểu.
-Theo dõi.
- Làm mẫu.
- HS viết đoạn văn vào vở và share bài, nộp bài lên nhóm zalo  
- Đọc bài viết, nhận xét,bổ sung
- Nhận xét.
- Lắng nghe.


*********************************************

Tiết 3:                                             Tập làm văn

LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
       I. Mục tiêu

        Kiến thức:

        - Nêu được ý chính của 4 đoạn văn và chọn 1 đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu của  (BT 1).

        - Dựa vào dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa đã lập trong tiết trước, viết được một đoạn văn có chi tiết hình ảnh hợp lí ( BT2 )

       Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự đọc tham khảo và lựa chọn tài liệu; thông qua sách báo và gợi ý SGK hoặc trên mạng Internet, trong thực tế hằng ngày và chuẩn bị  bài văn luyện tập tả cảnh
 - Giao tiếp và hợp tác: Hợp tác, thực hành chia sẻ với bạn phần  BT1.  
 - Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng được các kĩ năng  quan sát, liên tưởng và cảm thụ của bản thân một cách sáng tạo
 Năng lực môn học

        - Năng lực ngôn ngữ: 
       + Nêu được ý chính của 4 đoạn văn và chọn 1 đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu của  (BT 1).

- Năng lực văn học:  Biết liên tưởng và hoàn thành ý của đoạn văn trong (BT1) và sắp xếp các ý để tả các sự vật cơn mưa thành một đoạn văn ý gãy gọn, logic và giàu hình ảnh( BT2)
2.Phẩm chất:

- Chăm chỉ, yêu nước: Chăm chỉ, Hoàn thành nhiệm cụ được giao.Yêu quý cảnh vật thiên nhiên và có ý thức bảo vệ MT
II. Chuẩn bị:
  - Bảng phụ viết nội dung chính của 4 đoạn văn tả cơn mưa (BT1).

  - Dàn ý miêu tả cơn mưa của từng HS trong lớp.

III. Phương pháp- hình thức tổ chức DH

Vấn đáp, luyện tập, nhóm, cá nhân, cả lớp

IV. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1, Khởi động:
- Gọi HS nêu ,GV nhận xét dàn ý bài văn miêu tả một cơn mưa. 

- GV nhận xét. 

HĐ2, Bài mới: 

 a, Giới thiệu bài: 
 b, Hướng dẫn luyện tập:

 Bài 1: 
- GV nhắc HS chú ý yêu cầu của đề bài: Tả quang cảnh sau cơn mưa.

GV nhận xet

- GV share lên màn hình nội dung chính của 4 đoạn văn.

- GV yêu cầu HS chọn hoàn chỉnh 1 hoặc 2 đoạn

- Giáo viên nhận xét 

 Bài 2 :

-Hỏi: em chọn đoạn văn nào để viết?

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Chọn một phần trong dàn ý bài văn tả cơn mưa em vừa trình bày trong tiết trước, viết thành một đoạn văn( có thể viết đoạn văn tả cảnh vật trước cơn mưa hay trong mưa hoặc sau cơn mưa)
- GV yêu cầu HS đọc đoạn văn của mình trước lớp.

- GV nhận xét – tuyên dương  những HS viết đạt yêu cầu.

HĐ3.Củng cố - dặn dò
- GV củng cố nội dung bài học

-Cho HS nhắc lại ghi nhớ

Nhận xét tiết học 
	- HS lần lượt đọc dàn ý miêu tả một cơn mưa. 

-HS lắng nghe

- 1 HS đọc yêu cầu , cả lớp theo dõi

- HS suy nghĩ cá nhân để xác định nội dung chính của mỗi đoạn  

- HS nối tiếp nhau nêu nội dung chính từng đoạn. 
Nhận xét, bổ sung
1 Hs đọc 

- HS  làm việc cá nhân. 

- Hoàn chỉnh từng đoạn văn trên nháp. 

- Lần lượt HS đọc bài làm hoặc share lên màn hình
- Cả lớp theo dõi, nhận xét 

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS nối tiếp nhau nêu ý kiến

-HS tự làm bài vào vở, nộp bài vào nhóm zalo kết hợp share lên màn hình
-   HS đọc, nhận xét
- Cả lớp theo dõi.

- HS theo dõi ghi nhớ


_
************************************************
 Tiết 4:                                             Tập đọc:  

Những con sếu bằng giấy
I. Mục tiêu:
  - Kiến thức

  + Đọc đúng tên người, tên địa lí nước ngoài trong bài; bước đầu đọc diễn cảm được bài văn

  + Hiểu nội dung: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân; thể hiện khát vọng sống, khát vọng hòa bình của trẻ em. (Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3)

 Năng lực chung: 
   - Năng lực tự chủ tự học: Tự tìm kiếm và lựa chọn tài liệu liên quan đến bài đọc “Những con sếu bằng giấy”. Biết thực hiện một số nhiệm vụ khác nhau với những yêu cầu khác nhau của bài đọc. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng về bài tập đọc.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết thu thập thông tin từ văn bản trong sách giáo khoa để đặt được câu hỏi và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc. 
  Năng lực môn học:

    -  Năng lực ngôn ngữ: đúng tên người, tên địa lí nước ngoài trong bài; bước đầu đọc diễn cảm được bài văn, trả lời được các CH là nội dung tường minh (  SGK).
       - Năng lực văn học:

 + Đọc diến cảm và hiểu ND bài : Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân; thể hiện khát vọng sống, khát vọng hòa bình của trẻ em.
Phẩm chất : 

    Yêu nước,nhân ái, trách nhiệm: HS yêu hòa bình , chia sẽ và ý thức trách nhiệm bảo vệ đất nướcnói riêng và thế giới nói chung  
         III. Chuẩn bị: 
          - Hình ảnh minh họa

          - Bảng share nội dung đoạn văn hướng dẫn học sinh rèn  đọc. 
  IV. Các hoạt động dạy-học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động:  

- Kiểm tra 1 nhóm 6 HS.

- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Dạy bài mới 

 a, Giới thiệu bài:

- GV cho HS quan sát tranh + TLCH ,GV chốt, giới thiệu bài

* HĐ1   Luyện đọc  

- Gọi 1 HS KNT đọc toàn bài 1 lượt.

- Yêu cầu HS chia đoạn

- Hướng dẫn HS đọc đoạn nối tiếp:

- Luyện đọc những số liệu, từ ngữ khó  Hướng dẫn HS đọc cả bài.

- Cho HS đọc N2, thi đọc

- GV đọc diễn cảm cả bài 1 lần. 

* HĐ2: Tìm hiểu bài 

 + Xa-da-cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào?

 + Cô bé hi vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào?

+ Các bạn nhỏ đã làm gì để tỏ tình đáng kế với Xa-da-cô?

 + Các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ nguyện vọng hòa bình?

+ Nếu được đứng trước tượng đài em sẽ nói gì với Xa-da-cô?
* Nêu nội dung bài

- GV yêu cầu HS chia sẻ trước lớp, nhận xét, bổ sung, chốt

*HĐ3  Đọc diễn cảm:

- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm:

- GV share bảng ND đoạn văn cần luyện. 

- Hướng dẫn HS thi đọc:

- GV nhận xét và khen những HS đọc hay.

 HĐ vận dụng: 

3, Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. 
	- 6 em đọc vở kịch Lòng dân (cả phần 1 và 2) theo cách phân vai.

- 1HS nói về ý nghĩa của vở kịch.

- HS thực hiện yêu cầu
- 1 HS đọc

- HS dùng viết chì đánh dấu 4 đoạn.

- Một số HS đọc đoạn nối tiếp.

- HS PT, đọc từ ngữ theo hướng dẫn của GV.

- 1HS đọc chú giải + 2 HS giải nghĩa từ như trong SGK.

- HS thực hiện

Đọc thầm +trả lời  câu hỏi và chia sẽ  

+ Khi chính phủ Mĩ ra lệnh ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

+Gấp sếu

+ Các bạn nhỏ đã gấp sếu gửi tới tấp cho Xa-da-cô.

- HS phát biểu tự do. 
*Tố cáotội ác chiến tranh hạt nhân; thể hiện khát vọng sống, khát vọng hòa bình của trẻ em
- HS thực hiện

- 4 HS luyện đọc đoạn.

HS gạch một gạch ở đấu phẩy, 2 gạch ở dấu chấm câu, gạch dưới những từ ngữ cần nhấn giọng.
- Các cá nhân thi đọc.

- Lớp nhận xét.

- HS về nhà tìm đọc thêm một số bài báo nói về khát vọng hòa bình của nhân loại

- HS lắng nghe.
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